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THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2021 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Tên trƣờng: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

- Mã đăng ký tuyển sinh: DKT. 

- Địa chỉ:  

+ Địa điểm 1:  Khu Đô thị phía Nam, TP. Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng  

+ Địa điểm 2: Đƣờng Trần Ích Phát, Khu 8, Phƣờng Hải Tân, TP. Hải Dƣơng, Tỉnh Hải Dƣơng. 

II. NGÀNH ĐÀO TẠO, TỔ HỢP XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 

TT NGÀNH ĐÀO TẠO 
MÃ 

NGÀNH 

TỔ HỢP 

XÉT TUYỂN 

CHỈ 

TIÊU 

ĐỐI TƯỢNG 

TUYỂN SINH 

1. Trình độ Thạc sĩ 

1.1. Kế toán 8340301 
Thi tuyển 97 

Thí sinh đã tốt 

nghiệp Đại học 1.2. Quản lý kinh tế 8310110 

2. Trình độ Đại học chính quy 

2.1. Kế toán 7340301 A00, A01, D01 200 

Thí sinh đã tốt 

nghiệp THPT 

hoặc tƣơng 

đƣơng 

2.2. Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 50 

2.3. Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 100 

2.4. Quản trị văn phòng 7340406 A00, A01, D01, C00 50 

2.5. Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01 100 

2.6. Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 80 

2.7. Kinh tế 7310101 A00, A01, D01 30 

2.8. Chính trị học 7310201 A01, D01, C00, C19 30 

2.9. 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 
7810103 A00, A01, D01, C00 30 

2.10. Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 80 

3. Trình độ Đại học liên thông CQ (từ TC, CĐ lên ĐH), đại học CQ (từ ĐH sang ĐH) 

3.1. Kế toán 7340301 A00, A01, D01 30 

Thí sinh đã tốt 

nghiệp trung 

cấp/cao đẳng/  

đại học 

3.2. Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01 10 

3.3. Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01 25 

3.4. Quản trị văn phòng 7340406 A00, A01, D01, C00 15 

3.5. Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01 25 

3.6. Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01 10 

3.7. Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 35 

4. 

Đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ 

- Kế toán cơ bản, Kế toán thuế, Kế toán trƣởng … 

- Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (Đạt chuẩn theo TT 03/2014/TT-BTTTT) 

- Chứng chỉ Tiếng Anh (TOEIC, TOEFL,...) 

5. 

Hợp tác, liên kết đào tạo: Nhà trƣờng hợp tác, liên kết với nhiều cơ sở giáo dục có uy tín 

trong và ngoài nƣớc để thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng đáp ứng nhu cầu của 

ngƣời học 
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III. TỔ CHỨC TUYỂN SINH 

1. Trình độ Thạc sĩ: Thi tuyển (Có thông báo tuyển sinh riêng). 

2. Trình độ Đại học chính quy 

2.1. Phương thức tuyển sinh 

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ƣu tiên (khu vực, đối tƣợng) 

phải đạt ngƣỡng đảm bảo đầu vào theo từng ngành cụ thể. 

- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) 

Tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với 

điểm ƣu tiên (khu vực, đối tƣợng) đạt 15.5 điểm trở lên. 

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

*) Xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu 

tuyển sinh theo từng phương thức. 

2.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng 

TT Tên ngành 
Theo kết quả thi 

tốt nghiệp THPT 

Theo kết quả 

học tập THPT 

1  Kế toán 14 15.5 

2  Tài chính - Ngân hàng 14 15.5 

3  Quản trị kinh doanh 14 15.5 

4  Quản trị văn phòng 14 15.5 

5  Kỹ thuật điện 14 15.5 

6  Công nghệ thông tin 14 15.5 

7  Kinh tế 14 15.5 

8  Chính trị học 15.5 15.5 

9  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 14 15.5 

10  Ngôn ngữ Anh 14 15.5 

2.3. Tổ chức tuyển sinh 

2.3.1. Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  

2.3.2. Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ) 

- Lịch tuyển sinh:  

+ Đợt 1: từ 16.4.2021 - 31.7.2021 

+ Đợt 2: từ 01.8.2021 - 31.8.2021 

+ Đợt 3: từ 01.9.2021 - 15.10.2021 

+ Đợt 4: từ 16.10.2021 - 15.12.2021 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Hải Dương. 

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực). 

+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021. 
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+ Giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có). 

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

2.3.3. Xét tuyển thẳng: Thời gian; hồ sơ; hình thức nhận ĐKXT; các điều kiện xét 

tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2.4. Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 25.000 đồng/nguyện vọng.  

3. Trình độ Đại học liên thông chính quy (từ TC, CĐ lên ĐH), đại học chính quy 

(từ ĐH sang ĐH) 

3.1. Phương thức tuyển sinh 

- Xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT (Học bạ): Tổng điểm trung bình cả năm lớp 

12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ƣu tiên (khu vực, đối tƣợng) đạt 15.5 

điểm trở lên.  

- Xét trúng tuyển theo thứ tự ƣu tiên điểm từ cao xuống thấp đến khi đảm bảo chỉ tiêu. 

3.2. Tổ chức tuyển sinh:  

- Lịch tuyển sinh  

+ Đợt 1: từ 16.4.2021 - 15.5.2021. 

+ Đợt 2: từ 16.5.2021 - 31.7.2021. 

+ Đợt 3: từ 01.8.2021 - 31.8.2021. 

+ Đợt 4: từ 01.9.2021 - 15.10.2021. 

+ Đợt 5: từ 16.10.2021 - 15.12.2021. 

- Hồ sơ xét tuyển gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển đại học liên thông, đại học chính quy theo mẫu của Trường 

+ Học bạ THPT (Bản photo chứng thực) 

+ Bằng tốt nghiệp THPT (Bản photo chứng thực) 

+ Bằng tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học (Bản photo chứng thực) 

+ Bảng điểm trung cấp/cao đẳng/đại học (Bản photo chứng thực) 

+ Chứng chỉ Giáo dục thể chất (nếu có) 

+ Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng - An ninh (nếu có) 

+ Các giấy tờ ưu tiên (Bản photo chứng thực nếu có) 

+ 01 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại của thí sinh. 

3.3. Lệ phí 

- Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành: 25.000 đồng/nguyện vọng. 

- Lệ phí xét miễn và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đại học chính quy: 

200.000 đồng/bậc/ngành học. 

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

- Thí sinh trúng tuyển nhập học theo phƣơng thức tuyển thẳng đƣợc miễn toàn bộ học 

phí các kỳ học của khóa học. 

- Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt 

giải tƣ trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, trúng tuyển nhập học đƣợc miễn 04 kỳ 

học phí đối với hệ đào tạo 04 năm và 06 kỳ học phí đối với hệ đào tạo 05 năm. 

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh tổ chức, trúng 

tuyển nhập học đƣợc miễm 03 kỳ học phí đối với hệ đào tạo 04 năm và 05 kỳ học phí đối 

với hệ đào tạo 05 năm. 
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- Thí sinh trúng tuyển theo phƣơng thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2021 có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 8.0 trở lên hoặc trúng tuyển 

theo phƣơng thức xét tuyển căn cứ kết quả học tập THPT có điểm trung bình học bạ cả năm 

lớp 10, lớp 11, lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên đƣợc miễn học phí theo từng mức nhƣ sau: 

+ Từ 8.0 đến 8.49: miễn học phí 01 học kỳ; 

+ Từ 8.5 đến 8.99: miễn học phí 02 học kỳ; 

+ Từ 9.0 đến 9.49: miễn học phí 03 học kỳ; 

+ Từ 9.49 trở lên: miễn học phí 04 học kỳ; 

- Thí sinh trúng tuyển nhập học có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tƣơng đƣơng 

đƣợc miễn học phí theo từng mức nhƣ sau: 

IELTS 
TOEFL 

ITP 

TOEFL 

iBT 

TOEIC 

(L&R) 

TOEIC 

Bridge 

Khung năng 

lực 6 bậc   

Việt Nam 

Miễn học phí 

7.0-9.0 590-677 94-120 850-990  Bậc 5,6 Tất cả các học kỳ 

5.5-6.5 500-580 46-93 600-845 90-100 Bậc 4 04 học kỳ 

4.5-5.0 450-499 31-45 450-595 76-89 Bậc 3 02 học kỳ 

4.0 360-449 30 225-445 43-75 Bậc 2 01 học kỳ 

- Thí sính trúng tuyển nhập học đƣợc nhận học bổng phải có hạnh kiểm 03 năm học 

THPT đạt loại Tốt trở lên. 

V. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC 

- Đƣợc học với mức học phí thấp. Đƣợc hỗ trợ vay vốn tín dụng để học tập. Miễn phí 

chỗ ở Ký túc xá. 

- Đƣợc cấp học bổng khi sinh viên đạt kết quả học tập, rèn luyện cao trong từng học kỳ. 

- Đƣợc bồi dƣỡng năng lực: Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng nghề nghiệp … 

- Đƣợc thực tế, thực tập tại các cơ quan, doanh nghiệp liên kết với Nhà trƣờng, các 

doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng và các khu vực lân cận. 

- Đƣợc hỗ trợ tƣ vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm tại các cơ quan, đơn vị, các 

ngân hàng, doanh nghiệp, khu công nghiệp ... phù hợp với ngành nghề đƣợc đào tạo.  

VI. ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH 

- Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Tuyển sinh - Trƣờng Đại học Hải Dƣơng 

(Đường Trần Ích Phát, Khu 8, phường Hải Tân, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) 

- Điện thoại: 0220.3861.121 hoặc 0936.835.882 (Thầy Vũ), 0918.012.369 (Thầy Thủy). 

- Website: http://uhd.edu.vn, Mục Tuyển sinh.  

 - Fanpage tuyển sinh: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng. 

Trân trọng thông báo! 
 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

<Đã ký> 

 

TS. Vũ Đức Lễ 

http://uhd.edu.vn/
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